
241730119 Đào Ngọc Quế Anh 19/03/2006 8.4

241724408 Đinh Đức Anh 09/07/2006 9.5

241730120 Nguyễn Hà Châu Anh 19/12/2006 9.5

241730121 Nguyễn Thị Châu Anh 06/04/2006 9.3

241730122 Trần Thị Lan Anh 28/09/2006 8.8

241730123 Vũ Thị Quỳnh Anh 27/01/2006 7.0

241724409 Nguyễn Trọng Bách 23/09/2006 7.5

241703856 Bùi Thị Ngọc Bích 30/10/2006 8.5

241730124 Nguyễn Quỳnh Chi 27/06/2006 9.1

241730125 Nguyễn Triệu Linh Chi 01/10/2006 6.9

241730126 Đặng Thị Chinh 11/02/2006 8.1

241730127 Lê Anh Chung 07/04/2006 8.4

241730128 Lê Thị Hồng Cúc 19/06/2006 8.0

241730129 Đặng Thùy Dung 03/10/2006 8.9

241730130 Đoàn Vũ Dũng 24/11/2006 8.8

241724410 Đỗ Đức Dũng 23/10/2006 8.7

241730131 Nguyễn Hoàng Dũng 01/07/2006 8.1

241730132 Nguyễn Xuân Duy 04/10/2006 8.8

241730133 Cao Bá Đại Dương 11/08/2006 9.3

241730134 Phạm Thái Dương 18/03/2006 8.7

241724411 Vũ Tùng Dương 25/10/2006 8.7

241730135 Tạ Nguyễn Tiến Đạt 13/12/2006 9.1

241730136 Trần Văn Đông 18/08/2006 8.8

241730137 Hoàng Anh Đức 08/11/2006 9.3

241724412 Lưu Xuân Đức 26/11/2006 7.7

241730138 Trịnh Huy Đức 30/10/2006 9.2

241730139 Bùi Lê Nam Giang 28/06/2006 6.3

241730140 Trần Thị Thu Hà 15/08/2006 9.1

241734755 Trần Đình Hải 22/01/2006 7.9

241724413 Nguyễn Quốc Hào 12/02/2006 9.0

241730142 Nguyễn Thị Hảo 21/12/2006 8.5

241730143 Phạm Thị Mỹ Hảo 22/03/2006 7.8

241703857 Vũ Thu Hằng 28/05/2006 9.3

241730144 Lê Thị Thu Hiền 31/12/2006 9.3

241730145 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/01/2006 8.8

241730146 Phạm Thị Thu Hiền 13/05/2005 8.6

241730147 Phạm Thu Hiền 04/01/2006 9.1

241730148 Nguyễn Trung Hiếu 12/01/2006 8.4

241724414 Cao Huy Hoàng 26/10/2006 9.6

241724415 Nguyễn Minh Hoàng 12/02/2006 7.5

241730149 Nguyễn Anh Hùng 22/08/2006 8.8

241730150 Trần Quang Huy 01/05/2006 9.5

241730151 Đỗ Thị Huyền 27/05/2006 8.9

241703858 Hoàng Thị Thanh Huyền 09/04/2006 9.5
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241730152 Nguyễn Thị Huyền 02/07/2006 8.8

241730153 Hoàng Thị Hưng 02/02/2006 9.0

241730154 Linh Thị Hường 17/02/2005 8.5

241730155 Vũ Duy Khanh 21/05/2006 8.9

241730156 Phan Gia Khánh 25/06/2006 9.5

241724416 Nguyễn Khắc Kiên 02/03/2006 9.7

241730157 Lê Hạnh La 14/05/2006 9.4

241730158 Nguyễn Thị Mỹ Liên 24/08/2006 8.5

241724417 Lê Ngọc Phương Linh 10/11/2006 8.9

241730159 Tô Thùy Linh 12/11/2006 8.7

241730160 Vũ Ngọc Linh 12/01/2006 6.6

241730161 Vũ Phương Linh 28/10/2006 8.7

241724418 Hoàng Đình Long 01/12/2006 9.1

241730162 Nguyễn Thắng Lợi 05/06/2006 8.9

241730163 Lê Ngọc Mai 01/03/2006 7.7

241730164 Nguyễn Phương Mai 18/01/2006 9.5

241730166 Nguyễn Thị Mai 17/08/2006 8.9

241730165 Nguyễn Thị Hương Mai 22/09/2006 8.7

241730167 Đỗ Nhật Minh 14/09/2006 7.4

241724419 Nguyễn Đức Minh 19/12/2006 7.4

241724420 Trần Đức Minh 12/11/2006 8.6

241730168 Vũ Thị Ngọc Minh 14/01/2006 8.4

241703859 Nguyễn Thị Huyền My 13/11/2006 8.1

241730169 Trần Quang Nam 09/05/2006 9.2

241730170 Nguyễn Thị Ngân 24/10/2006 9.3

241730172 Phạm Thị Hồng Ngọc 18/08/2006 7.1

241730173 Lê Gia Nguyên 14/10/2006 7.7

241730174 Lê Hồng Yến Nhi 15/04/2006 9.3

241730175 Lê Phương Nhi 28/06/2006 9.5

241730176 Nguyễn Thị Kim Nhung 24/04/2006 9.5

241730177 Bùi Lương Hoàng Phúc 19/01/2006 9.1

241730178 Bùi Minh Phúc 10/12/2006 8.5

241730179 Nguyễn Ngọc Phương 28/02/2006 7.7

241724421 Nguyễn Quang Phương 05/10/2005 7.6

241730180 Vũ Quốc Quân 06/04/2006 9.0

241730181 Đặng Phúc Sang 11/11/2006 7.1

241703861 Nguyễn Huy Tài 01/01/2006 8.8

241730182 Lê Văn Tập 01/11/2006 9.6

241730183 Nguyễn Đức Thành 29/01/2005 8.8

241730184 Phạm Chí Thành 03/01/2006 #N/A

241730185 Phạm Thị Phương Thảo 15/07/2006 7.3

241730186 Nguyễn Xuân Thiện 20/01/2006 9.2

241730187 Hà Nguyễn Anh Thơ 19/06/2006 8.7

241730188 Phan Thị Thanh Thủy 27/10/2006 8.9

241730189 Trần Thị Thu Thủy 29/01/2006 9.2

241730190 Nguyễn Hồng Tiến 26/07/2006 7.8

241730191 Ngô Thu Trà 04/12/2006 7.3



241703862 Hoàng Thị Thu Trang 18/01/2006 8.5

241730193 Triệu Thị Hà Trang 02/09/2006 7.1

241730194 Đinh Thị Ngọc Trinh 05/06/2006 7.7

241730195 Nguyễn Quốc Trung 09/08/2006 9.3

241730196 Trần Vũ Trường 30/04/2006 9.2

241730197 Trần Đức Tú 17/06/2006 9.5

241703863 Nguyễn Minh Tuấn 13/06/2006 9.2

241730198 Phạm Vũ Anh Tuấn 23/09/2006 8.4

241703864 Phạm Thị Phương Uyên 27/11/2006 9.5

241703865 Vi Việt Văn 29/08/2005 8.9

241730199 Đào Phương Vân 05/08/2005 8.3

241703866 Phạm Huyền Vi 19/10/2006 9.1

241730200 Ninh Quang Vũ 14/03/2006 7.3

241730201 Bùi Thị Thảo Vy 06/07/2006 8.5

241730202 Phạm Thị Yến 01/07/2006 8.4


